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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030; Quyết định số 1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế đính chính Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023;
Căn cứ văn bản số 128/TB-UBND ngày 14/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2023;
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, giai đoạn đến năm 2030, như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Xây dựng, củng cố và phát triển mạng lưới y tế xã, phường, thị trấn, nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân và góp phần xây dựng thành công mô hình nông thôn mới tại địa phương.
2. Mục tiêu cụ thể
- Đến năm 2025: 126 xã, phường, thị trấn (100%) đạt Tiêu chí quốc gia về y tế.
(Chi tiết theo Phụ lục 01, 02 gửi kèm).
-  Giai đoạn 2026 - 2030 duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã
- Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017; Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017; Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017; Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh phê duyệt đề án nâng cao năng lực hoạt động mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025; Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Ứng dụng phát triển kỹ thuật cao ngành Y tế Bắc Ninh giai đoạn 2022-2026; Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 04/7/2023 kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;…
- Kiện toàn và phát huy vai trò Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh để tránh hình thức trong quá trình thực hiện.
- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy để thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2030, coi nhiệm vụ xây dựng xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế là một nhiệm vụ trọng tâm của địa phương đến năm 2030. Hằng năm, đưa chỉ tiêu xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã vào kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bố trí nguồn kinh phí cho Trạm Y tế.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể giai đoạn đến năm 2030 và từng năm để triển khai thực hiện các hoạt động nhằm đạt chỉ tiêu số xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; kế hoạch chi tiết phù hợp với từng địa phương để có tính khả thi, có sự phân công cụ thể và quy định rõ ràng về thời gian hoàn thành.
- Ủy ban nhân dân các cấp thường xuyên chỉ đạo, tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.
2. Công tác thông tin, giáo dục và truyền thông
- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền nội dung củng cố y tế cơ sở, phát động thành phong trào xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã đến các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn thể Nhân dân. Vận động Nhân dân tích cực đóng góp, tham gia các hoạt động tại địa phương như: Làm vệ sinh môi trường, xử lý chất thải, tạo nguồn nước sạch, từng bước nâng cao nhận thức làm thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe của Nhân dân. Tuyên truyền thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.
- Triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông về các nội dung trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã gắn với các nội dung xây dựng nông thôn mới tại các huyện. Công tác tuyên truyền được tiến hành dưới nhiều hình thức như: đưa tin trên truyền hình; phát tin trên đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; tuyên truyền trong các hội nghị, hội thảo, các buổi nói chuyện chuyên đề, trong các cuộc họp, trong sinh hoạt thôn, xóm, tổ dân phố.
- Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời, đồng bộ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân nhận thức rõ hơn về vai trò của y tế cơ sở cùng trách nhiệm của cá nhân trong việc xây dựng y tế cơ sở và chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng. Trên cơ sở đó tạo được sức mạnh tổng hợp để xây dựng công tác y tế theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho Nhân dân.
3. Đào tạo, bồi dưỡng, củng cố nguồn nhân lực
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nhân viên y tế tuyến xã; bổ sung nguồn nhân lực bảo đảm về chất lượng, số lượng theo Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường theo Quyết định 1718/QĐ-BYT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019-2025”.
4. Nâng cao chất lượng hoạt động y tế tuyến xã
- Nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng, tạo bước chuyển biến rõ nét về năng lực dự báo, cảnh báo sớm, giám sát, phát hiện các bệnh truyền nhiễm, chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp; tăng cường quản lý các bệnh không lây nhiễm; cải thiện chất lượng các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe (môi trường, dinh dưỡng, thực phẩm, nước sinh hoạt...) góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, tập trung vào các nhiệm vụ chính thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu: theo dõi, tư vấn về sức khỏe; chăm sóc giảm nhẹ; phục hồi chức năng; y học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người lao động, bà mẹ và trẻ em; mở rộng phạm vi triển khai quản lý, điều trị ngoại trú một số bệnh không lây nhiễm; lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn; tăng cường kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm; quản lý chất lượng nước sạch; phòng, chống HIV/AIDS; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh; tăng cường hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe.
- Triển khai xây dựng mô hình thí điểm Trạm Y tế tuyến xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh và khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.
- Duy trì 100% thôn, tổ dân phố có nhân viên y tế và dân số hoạt động.
- Khuyến khích y tế tư nhân tham gia cung ứng các dịch vụ y tế dự phòng như: tiêm chủng, dinh dưỡng, quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm, các dịch vụ phòng ngừa, kiểm soát bệnh truyền nhiễm (diệt côn trùng, khử trùng, khử khuẩn), sản xuất trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện phòng hộ và các dịch vụ về y tế dự phòng khác.
5. Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho Trạm Y tế
- Tiếp tục triển khai nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; lồng ghép việc thực hiện nội dung Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các chương trình khác.
- Tranh thủ sự đầu tư về kinh phí từ Trung ương, nguồn ngân sách các cấp, kinh phí đầu tư từ nguồn vốn vay, viện trợ và huy động nguồn lực xã hội hóa để cải tạo, nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế tuyến xã.
- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; phát huy vai trò của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức đoàn thể và cá nhân trong việc tham gia thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.
6. Tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, các doanh nghiệp, nhà trường tham gia bảo hiểm y tế nhằm tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân theo lộ trình của Chính phủ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm y tế, xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế theo quy định.
7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động y tế cơ sở
- Ứng dụng và phát triển nền tảng xét nghiệm, nền tảng quản lý tiêm chủng đảm bảo cho mọi người dân truy cập thuận tiện, đầy đủ thông tin về lịch tiêm chủng, lựa chọn vắc xin, cung cấp dịch vụ tiêm, nhắc lịch tiêm chủng, theo dõi sau tiêm.
- Hoàn thiện phần mềm thống kê, báo cáo, phân tích tình hình bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh để giúp xây dựng các kế hoạch, đề án can thiệp hiệu quả vào công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
- Hoàn thiện hệ thống sổ sức khỏe điện tử của mỗi người dân trên địa bàn tỉnh; phấn đấu từ năm 2025 trở đi, ít nhất 95% dân số toàn tỉnh được quản lý sức khỏe điện tử và đảm bảo đưa vào ứng dụng thực tiễn trong công tác theo dõi, quản lý sức khỏe, kết nối liên thông khi tham gia khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai hiệu quả công tác khám, chữa bệnh từ xa tại các tuyến theo Quyết định số 2628/QĐ-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2020-2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành giai đoạn tới năm 2030.
III. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VỀ Y TẾ; NỘI DUNG, HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM, THỜI GIAN THỰC HIỆN HẰNG NĂM VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Quy trình đăng ký, xét công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế
1.1. Tuyến xã
- UBND cấp xã đăng ký với UBND cấp huyện  (qua Phòng Y tế)  về việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.
- UBND cấp xã tổ chức đánh giá việc đạt Tiêu chí quốc gia về y tế; thu thập đầy đủ các tài liệu, số liệu, lập hồ sơ để chứng minh cho việc đạt Tiêu chí quốc gia về y tế.
- Sau khi tự đánh giá đã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế theo quy định, UBND cấp xã có văn bản kèm hồ sơ liên quan gửi về UBND cấp huyện  (Phòng Y tế),  đề nghị xét công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế.
1.2. Tuyến huyện
- Phòng Y tế tham mưu cho UBND cấp huyện thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Thành viên Hội đồng bao gồm đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân cấp huyện, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan. Giúp việc cho Hội đồng là Tổ thư ký, gồm 3-5 cán bộ có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp.
- Sau khi nhận được hồ sơ liên quan do UBND cấp xã gửi, Tổ thư ký có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, về tận xã kiểm tra, đánh giá tất cả các chỉ tiêu theo quy định. Trong trường hợp cần thiết UBND cấp huyện có thể thành lập nhiều đoàn kiểm tra, đánh giá, thẩm định các tiêu chí; trên cơ sở đó Tổ thư ký làm Biên bản thẩm định hồ sơ xét công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế.
- Hội đồng tuyến huyện họp xét xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế: Trên cơ sở hồ sơ đã được Tổ thư ký kiểm tra, thẩm định, đại diện lãnh đạo UBND xã trình bày trước Hội đồng tình hình thực hiện các tiêu chí quốc gia về y tế xã; Tổ thư ký trình bày kết quả thẩm định; các thành viên Hội đồng thẩm định xem xét, nêu các vấn đề cần làm rõ; đại diện UBND cấp xã trả lời, giải trình trước Hội đồng; Nếu có thành viên Hội đồng không thống nhất thì có thể tổ chức thẩm tra lại các nội dung chưa thống nhất để đánh giá kết quả.
- Phòng Y tế làm đầu mối tổng hợp hồ sơ, gửi danh sách những xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế lên Sở Y tế.
1.3. Tuyến tỉnh
- Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế  (gồm đại diện các Sở, ngành liên quan và đại diện lãnh đạo UBND tỉnh)  và Tổ thư ký xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.
- Tổ thư ký có trách nhiệm tổng hợp, rà soát, đánh giá và thẩm định tất cả các hồ sơ do tuyến huyện chuyển lên.
- Hội đồng tổ chức họp, thẩm định hồ sơ, đánh giá tương tự như tuyến huyện. Trong trường hợp cần thiết có thể thành lập Đoàn đánh giá, thẩm định một số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.
- Trên cơ sở đánh giá và biên bản thẩm định của Hội đồng, Lãnh đạo Sở Y tế lập danh sách kèm hồ sơ gửi UBND tỉnh, đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế và gửi báo cáo về Bộ Y tế  (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính).
- Hằng năm, các địa phương có các hình thức khen thưởng phù hợp đối với các xã có thành tích tốt trong việc phấn đấu đạt tiêu chí quốc gia về y tế.
2. Nội dung thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030 và hướng dẫn chấm điểm
- Nội dung thực hiện Bộ tiêu chí: ( Phụ lục 03 gửi kèm).
-  Hướng dẫn chấm điểm: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023; Quyết định số 1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 và hướng dẫn của Sở Y tế.
3. Thời gian thực hiện hằng năm và chế độ báo cáo
3.1. Thời gian thực hiện hằng năm
- Thời gian đăng ký Trạm Y tế xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế hằng năm: Hoàn thành trong tháng 11.
- Thời gian đề nghị Hội đồng cấp tỉnh thẩm định lại hằng năm: Trước ngày 31/5.
- Thời gian Hội đồng cấp tỉnh tổ chức đánh giá, xét công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế hằng năm: Họp xét 02 đợt  (đợt 1: vào tháng 6; đợt 2: vào tháng 12).
3.2. Chế độ báo cáo
Hằng năm, các đơn vị, địa phương báo cáo trước ngày 15 tháng 01 thực hiện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện của năm trước về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.
IV. KINH PHÍ
Từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương  (bao gồm: ngân sách cấp tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn) ; lồng ghép từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; các Chương trình, dự án khác có cùng mục tiêu thực hiện trên địa bàn tỉnh; kinh phí xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CSSKND tỉnh
- Là đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn đến năm 2030. Tham mưu, thực hiện trình tự đánh giá, xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo hướng dẫn tại Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai các nội dung của kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt hiệu quả. Đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan cơ chế chính sách thông qua các đề án, dự án đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị y tế.
- Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch tại các Sở, ban, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố; trình UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 khi có thay đổi.
- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ các xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo từng giai đoạn; thẩm định xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.
- Đánh giá kết quả định kỳ hằng năm, thẩm định và trình UBND tỉnh công nhận các xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo từng giai đoạn với UBND tỉnh, Bộ Y tế.
- Rà soát, phân loại và lập danh sách các xã của từng vùng theo tiêu chí phân vùng tại Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế, phân loại vùng các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cho phù hợp.
2. Sở Tài chính
- Tham mưu cấp thẩm quyền bố trí dự toán ngân sách địa phương thực hiện kế hoạch theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế về dự toán kinh phí lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Đề án để thực hiện kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế và các Sở, ban, ngành liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm xây dựng và phát triển hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh, hoàn thiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan lồng ghép các nội dung trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã vào việc thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Gia đình văn hóa”.
5. Sở Thông tin và Truyền thông
- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn đăng tải thông tin về Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về thực hiện các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã nhằm tạo sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân.
- Hướng dẫn, chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động y tế cơ sở.
6. Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan trong triển khai, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí về môi trường phù hợp với các quy định hiện hành. Hướng dẫn các địa phương bố trí quỹ đất đảm bảo theo Bộ tiêu chí.
7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, tổng hợp nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hằng năm theo đề xuất của các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết định.
8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách phục vụ việc chăm sóc sức khoẻ đối với các đối tượng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.
9. Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng thời lượng phát sóng, bài viết, đưa tin các cuộc tọa đàm, phóng sự về công tác thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; kịp thời đưa tin về các cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.
10. Bảo hiểm xã hội tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức vận động, tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế, nhất là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm y tế.
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm y tế; phối hợp Sở Y tế trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế theo quy định.
11. Các Sở, ban, ngành khác
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Y tế để triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo nội dung của kế hoạch.
12. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai phối hợp thực hiện trong hệ thống ngành dọc; thường xuyên phối hợp với chính quyền, ngành chuyên môn cùng cấp làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; tích cực tham gia giám sát việc tổ chức triển khai xây dựng y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.
13. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
- Tham mưu cấp ủy cùng cấp xây dựng chương trình hành động thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2030, coi nhiệm vụ xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế là một nhiệm vụ trọng tâm của địa phương đến năm 2030. Hằng năm, đưa chỉ tiêu xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Căn cứ Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 tại địa phương, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu số xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo lộ trình đăng ký;
- Hằng năm, bố trí kinh phí tại địa phương và các nguồn kinh phí khác để đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị Trạm Y tế, báo cáo cơ quan thẩm quyền phê duyệt.
- Chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế; các ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 của địa phương theo đúng tiến độ; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
- Có trách nhiệm tổ chức thẩm định, đánh giá, xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo đúng quy định.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn quản lý.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện đảm đảm đạt chỉ tiêu kế hoạch. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Y tế - Cơ quan thường trực) để được giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Bộ Y tế (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh, các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP UBND tỉnh; LĐVP, các CVNC;
- Lưu: VT, KGVX  (NTT) .
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Quốc Tuấn
PHỤ LỤC 01:
DANH SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ĐĂNG KÝ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
TT
Huyện, thị xã, thành phố
Số xã, phường, thị trấn
Đăng ký đạt Tiêu chí quốc gia y tế xã (Giai đoạn 2024-2025)
Năm 2024
Năm 2025
1
Thị xã Quế Võ
21
11
10
2
Huyện Tiên Du
14
7
7
3
Thị xã Thuận Thành
18
12
6
4
Huyện Gia Bình
14
4
10
5
Thành phố Từ Sơn
12
12
0
6
Huyện Lương Tài
14
7
7
7
Huyện Yên Phong
14
10
4
8
Thành phố Bắc Ninh
19
7
12
Toàn tỉnh
126
70
56
PHỤ LỤC 02:
DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN  ĐĂNG KÝ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
TT
Xã, phường, thị trấn
Điểm đạt được so với QĐ 1300 và 1453 của BYT
Đăng ký đạt Tiêu chí quốc gia y tế xã (Giai đoạn 2024-2025)
Đánh dấu X
Năm 2024
Năm 2025
I
Thị xã Quế Võ
11
10
1
Xã Châu Phong
84.5
X
2
Xã Chi Lăng
90.5
X
3
Phường Phố Mới
86
X
4
Xã Đức Long
80.5
X
5
Phường Bồng Lai
85
X
6
Xã Mộ Đạo
80.5
X
7
Xã Ngọc Xá
85
X
8
Phường Phù Lương
88
X
9
Phường Nhân Hòa
86.5
X
10
Xã Việt Thống
86
X
11
Phường Quế Tân
86
X
12
Xã Hán Quảng
83
X
13
Phường Việt Hùng
82
X
14
Xã Phù Lãng
82
X
15
Phường Bằng An
89
X
16
Phường Đại Xuân
86
X
17
Phường Cách Bi
87
X
18
Xã Đào Viên
83
X
19
Phường Phương Liễu
83.5
X
20
Phường Phượng Mao
85
X
21
Xã Yên Giả
83.5
X
II
Huyện Tiên Du
7
7
1
Xã Phú Lâm
79.3
X
2
Xã Liên Bão
87.8
X
3
Xã Minh Đạo
80.8
X
4
Xã Việt Đoàn
79.8
X
5
Xã Phật Tích
82.8
X
6
Xã Tri Phương
81.3
X
7
Xã Hoàn Sơn
80.8
X
8
Xã Nội Duệ
81.3
X
9
Thị trấn Lim
81.8
X
10
Xã Hiên Vân
82.8
X
11
Xã Lạc vệ
82.3
X
12
Xã Tân Chi
81.8
X
13
Xã Cảnh Hưng
80.3
X
14
Xã Đại Đồng
79.8
X
III
Thị xã Thuận Thành
12
6
1
Xã Hoài Thượng
85
X
2
Xã Nghĩa Đạo
85
X
3
Xã Mão Điền
84.5
X
4
Xã Đình Tổ
84
X
5
Xã Đại Đồng Thành
84.5
X
6
Xã Ngũ Thái
84
X
7
Phường Thanh Khương
83.5
X
8
Phường Hồ
84
X
9
Phường Gia Đông
85
X
10
Phường Trí Quả
81.5
X
11
Xã Song Liễu
81.5
X
12
Xã Nguyệt Đức
81
X
13
Phường Hà Mãn
81.5
X
14
Phường Trạm Lộ
81.5
X
15
Phường Ninh Xá
83.5
X
16
Phường Xuân Lâm
81.5
X
17
Phường An Bình
81.5
X
18
Phường Song Hồ
81
X
IV
Huyện Gia Bình
4
10
1
Xã Bình Dương
84.5
X
2
Xã Đại Lai
82.5
X
3
Xã Quỳnh Phú
81.5
X
4
Xã Xuân Lai
83.5
X
5
Xã Cao Đức
85
X
6
Xã Đại Bái
81.5
X
7
Xã Đông Cứu
82
X
8
Xã Giang Sơn
82.5
X
9
Xã Lãng Ngâm
82.5
X
10
Xã Nhân Thắng
82.5
X
11
Xã Song Giang
83
X
12
Xã Thái Bảo
82
X
13
Thị Trấn Gia Bình
85
X
14
Xã Vạn Ninh
82.5
X
V
Thành phố Từ Sơn
12
0
1
Phường Châu Khê
84.5
X
2
Phường Tương Giang
88
X
3
Phường Phù Khê
88
X
4
Phường Trang Hạ
88
X
5
Phường Hương Mạc
86.5
X
6
Phường Tân Hồng
85.5
X
7
Phường Phù Chẩn
87
X
8
Phường Đồng Kỵ
84.5
X
9
Phường Đông Ngàn
86.5
X
10
Phường Đồng Nguyên
84.5
X
11
Phường Tam Sơn
85.5
X
12
Phường Đình Bảng
83.5
X
VI
Huyện Lương Tài
7
7
1
Xã An Thịnh
87,4
X
2
Xã Lâm Thao
89,9
X
3
Xã Trung Kênh
85,9
X
4
Xã Quảng Phú
85,9
X
5
Xã Bình Định
89,4
X
6
Xã Trừng Xá
83,8
X
7
Thị Trấn Thứa
86,5
X
8
Xã Minh Tân
81,3
X
9
Xã Lai Hạ
87,9
X
10
Xã Phú Hòa
82,3
X
11
Xã Mỹ Hương
84,8
X
12
Xã Trung Chính
85,9
X
13
Xã Tân Lãng
88,4
X
14
Xã Phú Lương
87,9
X
VII
Huyện Yên Phong
10
4
1
Xã Long Châu
89
X
2
Xã Thuỵ Hoà
90
X
3
Xã Văn Môn
74.5
X
4
Xã Hoà Tiến
83.5
X
5
Xã Yên Phụ
86
X
6
Xã Yên Trung
85
X
7
Xã Tam Giang
86.5
X
8
Xã Đông Phong
85
X
9
Xã Trung Nghĩa
85
X
10
Xã Đông Thọ
88
X
11
Xã Tam Đa
79.5
X
12
Thị trấn Chờ
77
X
13
Xã Dũng Liệt
71.5
X
14
Xã Đông Tiến
87
X
VIII
Thành phố Bắc Ninh
7
12
1
Phường Kim Chân
83.5
X
2
Phường Vân Dương
83.5
X
3
Phường Thị Cầu
83
X
4
Phường Kinh Bắc
82.5
X
5
Phường Suối Hoa
85.5
X
6
Phường Vạn An
84.5
X
7
Phường Vũ Ninh
84
X
8
Phường Hòa Long
75
X
9
Phường Nam Sơn
84.5
X
10
Phường Vệ An
85.5
X
11
Phường Đại Phúc
83
X
12
Phường Ninh Xá
83
X
13
Phường Hạp Lĩnh
83
X
14
Phường Phong Khê
79
X
15
Phường Đáp Cầu
74
X
16
Phường Khắc Niệm
82.5
X
17
Phường Khúc Xuyên
81.5
X
18
Phường Võ Cường
78
X
19
Phường Tiền An
73.5
X
Tổng
70
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PHỤ LỤC 03:
NỘI DUNG THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN ĐẾN 2030
(Kèm theo Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
Tiêu chí 1. Chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe
- Xã có Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân, hoạt động thường xuyên.
- Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số được đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy hoặc kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của xã; các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe.
- Y tế xã có xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có sơ kết 6 tháng, tổng kết năm về các hoạt động y tế của xã.
- Trạm Y tế xã có đủ sổ, mẫu báo cáo thống kê theo quy định  (bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin) ; báo cáo số liệu thống kê đầy đủ, kịp thời, chính xác; có các biểu đồ, bảng số liệu thống kê cập nhật về tình hình hoạt động.
- Trạm Y tế xã được cấp đủ và kịp thời kinh phí chi thường xuyên; quản lý tài chính theo quy định.
- Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế.
Tiêu chí 2. Nhân lực y tế
- Đảm bảo đủ số lượng người làm việc và cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo đề án vị trí việc làm của Trạm Y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các cán bộ được đào tạo, tập huấn chuyên môn theo quy định hiện hành.
- Có bác sỹ làm việc tại Trạm Y tế xã thường xuyên hoặc tối thiểu 2 buổi/tuần theo lịch được thông báo trước.
- Mỗi tổ, thôn, khu phố đều có nhân viên y tế, cộng tác viên dân số được đào tạo hoạt động.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách do nhà nước ban hành đối với cán bộ Trạm Y tế xã, nhân viên y tế thôn, khu phố và các loại hình nhân viên y tế hưởng phụ cấp khác.
Tiêu chí 3. Cơ sở hạ tầng Trạm Y tế xã
- Trạm Y tế xã ở gần đường trục giao thông của xã, hoặc ở khu vực trung tâm xã để người dân dễ tiếp cận.
- Diện tích mặt bằng và diện tích xây dựng của Trạm Y tế xã đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
- Trạm Y tế xã được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế Trạm Y tế cơ sở và tiêu chuẩn ngành; đảm bảo đủ số lượng và diện tích của các phòng để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Công trình chính của Trạm Y tế xã được xếp hạng từ cấp III trở lên.
- Trạm Y tế xã có nguồn nước sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh; thu gom và xử lý chất thải y tế theo quy định.
- Có đủ hạ tầng kỹ thuật và khối phụ trợ.
Tiêu chí 4. Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác
- Trạm Y tế xã đảm bảo có đủ trang thiết bị để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; cán bộ y tế có khả năng sử dụng các trang thiết bị y tế được cấp.
- Tại Trạm Y tế xã có đủ thuốc chữa bệnh, thuốc chống sốc và thuốc cấp cứu thông thường; quản lý thuốc theo đúng quy định.
- Trang thiết bị được duy tu, bảo dưỡng định kỳ; trang thiết bị khi bị hư hỏng được sửa chữa hoặc thay thế kịp thời.
- Trạm Y tế xã có tủ sách với 15 đầu sách chuyên môn trở lên.
Tiêu chí 5. Y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm
- Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng.
- Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh không lây nhiễm.
- Tỷ lệ hộ gia đình trong xã có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch.
- Triển khai tốt các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm; khống chế kịp thời các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn do xã phụ trách.
- Triển khai thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn xã.
Tiêu chí 6. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền.
- Trạm Y tế xã có khả năng để thực hiện ≥ 80% các dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; bảo đảm thực hiện sơ cứu, cấp cứu thông thường theo đúng quy định của Bộ Y tế.
- Trạm Y tế xã có vườn thuốc nam mẫu hoặc bộ tranh cây thuốc mẫu; thực hiện khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền (hoặc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại) cho ≥ 30% số bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã.
- Quản lý và chăm sóc sức khỏe người khuyết tật tại cộng đồng.
- Quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn.
- Thực hiện xử trí ban đầu kịp thời các trường hợp bệnh, tai nạn thương tích đến khám tại Trạm Y tế xã; chuyển lên tuyến trên kịp thời những trường hợp ngoài khả năng chuyên môn của Trạm Y tế xã.
Tiêu chí 7. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em
- Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai ít nhất 4 lần trong 3 thời kỳ và được tiêm phòng uốn ván đầy đủ.
- Tỷ lệ phụ nữ đẻ được cán bộ y tế đỡ.
- Tỷ lệ phụ nữ đẻ và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng các loại vắc xin phổ cập theo quy định của Bộ Y tế.
- Tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi).
Tiêu chí 8. Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
- Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm.
- Tỷ lệ sinh phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên đối với các tỉnh, thành phố thuộc vùng có mức sinh cao.
- Tỷ lệ phụ nữ sinh đủ 02 con đối với các tỉnh, thành phố thuộc vùng có mức sinh thấp.
- Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
- Xã có triển khai hoặc phối hợp tham gia triển khai các biện pháp nhằm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.
- Tư vấn về tầm soát và quản lý tầm soát trước sinh, sơ sinh.
- Tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân.
Tiêu chí 9. Truyền thông - Giáo dục sức khỏe
- Trạm Y tế xã có đủ các phương tiện truyền thông theo quy định.
- Triển khai tốt các hoạt động thông tin, truyền thông - giáo dục sức khỏe trên địa bàn xã.
Tiêu chí 10. Ứng dụng công nghệ thông tin
- Số cán bộ sử dụng thành thạo máy vi tính.
- Mức độ ứng dụng các phần mềm hiện có phục vụ công tác khám chữa bệnh, quản lý số liệu và trích xuất thông tin, báo cáo./.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




